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[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về Kế hoạch thuê, gói thầu:
· [bookmark: _Hlk198714417]Kế hoạch thuê: Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1.
· Chủ trì thuê: Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh.
· Gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin.
· [bookmark: _GoBack]Nguồn vốn: Nguồn ngân sách sự nghiệp.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
· Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời gian thực hiện: 1095 ngày.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
2. Mục tiêu công việc:
[bookmark: _Toc161045015][bookmark: _Toc204151313][bookmark: _Toc204184972][bookmark: _Toc207792261]2.1 Phạm vi
Thuê thiết bị, phần mềm điều phối cấp cứu, domain, cloud vận hành phần mềm và dịch vụ.
[bookmark: _Toc207792262]2.2 Mục tiêu thuê dịch vụ
Triển khai Hệ thống hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1 thuộc Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ công tác tiếp nhận và điều phối cuộc gọi cấp cứu tại Tổng đài 115 được hiệu quả, người dân sớm được chăm sóc y tế từ lực lượng cấp cứu 115 và bệnh viện.
[bookmark: _Toc207792263]2.3 Quy mô thuê dịch vụ
[bookmark: _Toc207792264]2.3.1 Tổng thể
	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	

	I
	THUÊ DỊCH VỤ CNTT CÓ SẴN TRÊN THỊ TRƯỜNG
	 
	
	

	1
	Chi phí thuê GPS
	Gói/3 năm
	1
	

	2
	Chi phí thuê dịch vụ Domain, SSL
	Gói/3 năm
	1
	

	3
	Sim 4G và Gói Dịch vụ data
	Gói/3 năm
	1
	

	4
	Thuê cloud vận hành phần mềm và dịch vụ
	Gói/3 năm
	1
	

	II
	THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU RIÊNG
	 
	
	

	1
	Thuê Thiết bị "Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1"
	Gói/3 năm
	
	

	1.1
	Thuê thiết bị trang bị cho tổng tổng đài
	Gói/3 năm
	1
	

	1.2
	Chi phí triển khai lắp đặt đầu kỳ
	Gói
	1
	

	1.3
	Nhân công lắp đặt và phụ kiện
	Gói
	1
	

	2
	Thuê phần mềm Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1
	 
	
	

	2.1
	Thuê phần mềm theo kỳ mỗi 6 tháng
	Gói/3 năm
	1
	

	2.2
	Đào tạo cho người sử dụng phần mềm và các khoản chi phí liên quan đến đào tạo
	Gói
	1
	

	2.3
	Quản trị, vận hành phần mềm
	Gói/3 năm
	1
	

	2.4
	Bảo trì dịch vụ
	Gói/3 năm
	1
	





[bookmark: _Toc207792267]2.3.2 Chi tiết
2.3.2.1 Thuê dịch vụ có sẵn trên thị trường
Thuê dịch vụ GPS 36 tháng
	STT
	Tên hàng hóa/dịch vụ
	Mô tả hàng hóa/dịch vụ

	1
	Dịch vụ giám sát hành trình xe cấp cứu, bao gồm:
	- 50 gói dịch vụ GPS. (Mỗi gói sử dụng cho 1 xe cứu thương)
- Cổng tích hợp kết nối API
- Hạ tầng máy chủ & simcard.
-  Bảo hành trọn gói 36 tháng

	 1.1
	Giám sát phương tiện
	- Giám sát xe trên bản đồ
- Theo dõi vị trí phương tiện, vận tốc, thời gian, địa chỉ và một số trạng thái (cửa, điều hòa, động cơ)
- Lọc xe theo nhóm đội, lọc hiển thị phương tiện theo trạng thái: dừng đổ, di chuyển, tắt/bật máy, quá tốc độ…

	1.2 
	Xem danh sách phương tiện
	- Theo dõi thông tin phương tiện được cập nhật liên tục: Vgps, Km, thời gian, số phút dừng đổ…
- Lọc xe theo nhóm đội, lọc hiển thị phương tiện theo trạng thái: dừng đỗ, di chuyển, tắt/bật máy, quá tốc độ…

	1.3 
	Xem chi tiết phương tiện
	- Hiện trạng: thông tin SIM, thông tin chung GPS, thông tin bộ giao thông vận tải
- Hiện trạng thông tin gói cước, thông tin thiết bị (option) cho thiết bị lắp BA-SmartCamera

	2 
	Cung cấp dữ liệu online từ hệ thống GPS:
	 

	 
	 
	Dữ liệu online

	 
	 
	Dữ liệu lộ trình

	 
	 
	Báo cáo dừng đỗ

	 
	 
	Báo cáo chi tiết hoạt động

	 
	 
	Lấy dữ liệu km theo biển số và khoản thời gian

	3
	Hệ thống báo cáo theo Thông tư 09/2015/TT; Thông tư 73/2014/TT-BGTVT
	 

	 3.1
	Thông tư 09/2015/TT-BGTVT
	- Chi tiết vi phạm tốc độ xe chạy
- Thống kê vi phạm về tốc độ
- Chi tiết vi phạm thời gian lái xe liên tục 
- Chi tiết thời gian lái xe liên tục trong ngày 
- Tổng hơp tình hình vi phạm
- Chi tiết vi phạm truyền dữ liệu 

	3.2 
	Thông tư 73/2014/TT-BGTVT
	- Hành trình xe chạy
- Tốc độ xe
- Quá tốc độ giới hạn
- Thời gian lái xe liên tục 
- Báo cáo dừng đổ
- Báo cáo tổng hợp theo xe
- Báo cáo tổng hợp theo lái xe
- Báo cáo thời gian lái xe trong ngày





Thuê dịch vụ domain, SSL 36 tháng
	STT
	Danh mục
	Chi tiết
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	1
	Thuê dịch vụ Domain, SSL
	 
	Gói/3năm
	1
	

	1.1
	Domain
	- Tên miền Việt Nam. 
- Bao gồm:
+ Lệ phí đăng ký: 01 lần.
+ Phí tài khoản quản trị: 03 năm.
Phí duy trì tên miền: 03 năm.
	Gói
	1
	

	1.2
	SSL
	- Phí cài đặt: Đã bao gồm.
- Mã hóa: 256 bits
- Chứng thực: Tên miền
- Số domain được bảo mật: 01.
- Hỗ trợ: 24/7
	Năm
	3
	


 Sim 4G và gói dịch vụ data
	STT
	Danh mục
	Chi tiết
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	

	1
	Sim 4G và Gói Dịch vụ data
	Data: 10GB/ngày (hết data dung lượng: Dừng truy cập)
Thoại nội mạng: 2.000 phút/tháng
Thoại ngoại mạng: 300 phút/tháng.
Cước thuê bao hàng tháng: đã bao gồm
	Gói/36 tháng
	50


Thuê cloud vận hành phần mềm và dịch vụ (3 năm)
	STT
	Danh mục
	Yêu cầu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	A
	Máy chủ ảo
	
	
	
	

	1
	CRM Web 115 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	16
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	2
	CRM Web 115 02
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	16
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	3
	Database 115 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	6
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	16
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	500
	
	
	

	
	SSD OS
	200
	
	
	

	4
	Database 115 02
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	6
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	16
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	
	
	
	

	
	SSD OS
	200
	
	
	

	5
	Proxy 115 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	100
	
	
	

	6
	Proxy 115 02
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	100
	
	
	

	7
	Video Call server 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	8
	Video Call server 02
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	9
	Sturn Server 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	32
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	10
	Sturn Server 02
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	32
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	200
	
	
	

	11
	Stroge Server 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	3000
	
	
	

	12
	Stroge Server 01
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	4
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	8
	
	
	

	
	HDD(Gb): 
	3000
	
	
	

	13
	Dự phòng
	
	Tháng/gói
	36
	

	
	CPU (core):
	6
	
	
	

	
	Ram (Gb): 
	16
	
	
	

	
	SSD OS
	200
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG TÀI NGUYÊN
	
	
	
	

	
	CPU (core):
	58
	vCore
	36
	

	
	Ram (Gb): 
	192
	Gb
	36
	

	
	HDD(Gb): 
	7900
	Gb
	36
	

	
	SSD OS
	600
	
	
	

	B
	Dịch vụ an ninh kèm theo
	
	
	
	

	1
	Phòng chống Tấn công DDOS - AntiDDOS
	
	Tháng/gói
	36
	


2.3.2.1 Thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng (3 năm)
Thuê Thiết bị thuộc "Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1"
Thời gian thuê: 36 tháng (3 năm)
	Số TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	

	A
	Thuê thiết bị
	
	 
	

	I
	Thiết bị trang bị cho Tổng đài
	
	 
	

	1
	Máy tính cho nhân viên
	Cái
	10
	

	2
	Màn hình máy tính cho nhân viên
	Cái
	20
	

	3
	Điện thoại cho ca kíp tác nghiệp
	Cái
	50
	

	4
	Tường lửa 
	bộ
	1
	

	
	Thiết bị tường lửa -  Security Appliance
	
	1
	

	
	License 3 năm kèm theo
	
	1
	

	5
	UPS cho toàn hệ thống
	bộ
	1
	

	6
	Máy chủ
	bộ
	1
	

	7
	Windows Server Standard 16 core
	Lisence
	1
	

	8
	Laptop workstation cho quản lý
	cái
	2
	

	9
	Màn hình giám sát
	bộ
	2
	

	10
	Phần mềm
'Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDRO) - hoặc tương đương (36 tháng)
	Lisence
	12
	

	II
	Danh mục dự phòng thiết bị
	
	 
	

	1
	Máy tính cho nhân viên
	Cái
	1
	

	2
	Màn hình máy tính cho nhân viên
	Cái
	2
	

	3
	Điện thoại cho ca kíp tác nghiệp
	Cái
	5
	

	B
	Chi phí triển khai lắp đặt đầu kỳ
	
	 
	

	I
	Vật tư phụ kiện triển khai hệ thống (triển khai đầu kỳ)
	
	 
	

	1
	Cáp HDMI 20m
	dây
	2
	

	2
	Dây điện
	Mét
	70
	

	3
	Tủ điện phân phối từ UPS ra các thiết bị cho phòng tổng đài
	Tủ
	1
	

	4
	Thiết bị cắt sét lan truyền 1 pha
	bộ
	1
	

	5
	Attomat 1 pha 32A
	Cái
	2
	

	6
	Ổ cắm điện
	Cái
	12
	

	7
	Nẹp nhựa
	Cây
	30
	

	8
	Cáp mạng UTP Cat6
	Thùng
	1
	

	II
	Nhân công lắp đặt và phụ kiện
	
	 
	

	1
	Chi phí nhân công lắp đặt và phụ kiện lắp đặt (ốc vít, tắc kê, lạt nhựa, băng keo, đầu cáp mạng…)
	Gói
	1
	


Thuê phần mềm thuộc “Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1”
Thời gian thuê: 36 tháng (3 năm)
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Thuê phần mềm Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1
	Phần mềm
	1

	2
	Đào tạo cho người sử dụng phần mềm
	Gói
	1

	2.1
	Đào tạo cho Lái xe cứu thương
	Lớp
	8

	2.2
	Đào tạo bác sĩ và điều dưỡng
	Lớp
	8

	2.3
	Đào tạo cho chuyên gia
	Lớp
	2

	2.4
	Đào tạo cho bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu
	Lớp
	4

	2.5
	Đào tạo cán bộ điều phối, lãnh đạo
	Lớp
	1

	3
	Quản trị, vận hành phần mềm
	Gói
	1

	4
	Bảo trì dịch vụ
	Gói
	1


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Tham chiếu Phụ lục Yêu cầu kỹ thuật đính kèm.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Theo quy định tại Mục 3 Chương V Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
